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	HĐND TỈNH KON TUM

   BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  17 /BC-BVHXH


	Kon Tum, ngày 25  tháng 6 năm 2021                


BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non 

và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.


Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án); dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Văn hóa – Xã hội đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành Nghị quyết:
Căn cứ điểm a, khoản 4 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: “Quyết định biện pháp phát triển mạng lưới cơ sở  giáo dục và các điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục, đào tạo trong phạm vi được phần quyền...”

Sau khi Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực (từ ngày 01/7/2020), phần lớn giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở cả nước nói chung và của tỉnh Kon Tum nói riêng đã không còn đạt chuẩn về trình độ đào tạo.

Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung một số môn học bắt buộc và một số môn học tự chọn mới trong chương trình phổ thông, đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải đảm bảo về chất lượng và số lượng để tương ứng với quy mô trường trường, lớp của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

Căn cứ từ các văn bản pháp lý và tình hình thực tế nêu trên, đồng thời thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 199-CV/TU ngày 09 tháng 6 năm 202 về việc thống nhất chủ trương trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua là phù hợp với quy định và tình hình thực tế địa phương.
2. Nội dung chính của Đề án:
2.1. Về mục tiêu:
- Đào tạo và tuyển dụng

+  Đào tạo nâng chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP: 720 giáo viên, trong đó, giai đoạn 2021-2025 đào tạo 432 giáo viên, đạt 60% (trung cấp lên đại học 179 giáo viên, cao đẳng lên đại học 253 giáo viên); giai đoạn 2025-2030 đào tạo 288 giáo viên, đạt 40% (cao đẳng lên đại học 288 giáo viên). 


+ Đào tạo trên chuẩn: Phấn đấu đến năm 2030 đạt trên chuẩn 5% đối với giáo viên các cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông đạt 17% giáo viên trên chuẩn theo quy định.


+ Đào tạo đại học văn bằng 2: dự kiến 155 giáo viên, trong đó, giai đoạn 2021-2025: 152 giáo viên, đạt 98,1%; giai đoạn 2025- 2030: 03 giáo viên, đạt 1,9%.
+  Đào tạo sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP: dự kiến đào tạo 337 sinh viên, trong đó, giai đoạn 2021- 2025 đào tạo 185 sinh viên, đạt 54,9% (cao đẳng 87, đại học 98); giai đoạn 2025-2030 đào tạo 152 sinh viên, đạt 45,1% (cao đẳng 75, đại học 77).
+ Tuyển dụng giáo viên từ nguồn sinh viên tự do: dự kiến tuyển dụng 1.890 giáo viên, trong đó, giai đoạn 2021- 2025: 1.262 giáo viên, đạt 66,8% (600 giáo viên mầm non, 415 giáo viên tiểu học, 242 giáo viên trung học cơ sở và 05 giáo viên trung học phổ thông); Giai đoạn 2025- 2030: Tuyển dụng 628 giáo viên, đạt 33,2% (192 giáo viên mầm non, 290 giáo viên tiểu học, 146 giáo viên trung học cơ sở).  

 - Bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 
+ Giai đoạn 2020- 2025: 100% cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên theo yêu cầu vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm; 100% cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
+ Giai đoạn 2025- 2030: 100% cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục được bồi dưỡng thường xuyên theo yêu cầu vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm.

2.2. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp: Đề án xác định 05 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

  - Giải pháp về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của phát triển đội ngũ giáo viên trong phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

- Giải pháp về công tác quản lý nhà nước về biên chế, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá đội ngũ giáo viên.

- Giải pháp về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

- Giải pháp về tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ giáo viên phát huy năng lực và sáng tạo.

2.3. Kinh phí thực hiện Đề án:  133,621 triệu đồng. Trong đó:
- Kinh phí đào tạo: 61,389 triệu đồng .
- Kinh phí bồi dưỡng: 72,233 triệu đồng.
3. Ý kiến của Ban Văn hóa-Xã hội:
Qua nghiên cứu dự thảo Đề án và Nghị quyết, Ban cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo đề án và dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, trong từng nội dung cụ thể Ban đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh làm rõ một số như sau:
(1) Số liệu quy mô học sinh, kinh phí bồi dưỡng giáo viên giữa Đề án và phụ lục kèm theo chưa thống nhất; thực trạng giáo viên còn thiếu của năm học 2020-2021 để xác định nhu cầu tăng biên chế giáo viên cho giai đoạn tới chưa thống nhất với Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS cùng được trình tại kỳ họp thứ nhất, khóa XII.
(2) Về mục tiêu của dự thảo Nghị quyết:

- Mục tiêu tổng quát: công tác bồi dưỡng giáo viên chỉ xác định đến năm 2025, chưa tính đến giai đoạn 2030.

- Mục tiêu tiêu cụ thể: Theo Đề án, nhu cầu bổ sung giáo viên đến năm 2030 là 3.155 giáo viên, nhưng chỉ dự kiến tuyển dụng 1.890 giáo viên (60% nhu cầu).
- Đào tạo giáo viên đạt chuẩn: Đề án xác định đến năm 2030có 100% giáo viên đạt chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục (chia làm 2 giai đoạn thực hiện). Tuy nhiên, tại Đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiếu số xác định đến năm 2025, 100% giáo viên công tác vùng DTTS đạt chuẩn đào tạo theo quy định. Như vậy, để đảm bảo tính đồng bộ trong triển khai các Đề án của ngành Giáo dục về đội ngũ, cần xác định thứ tự ưu tiên trong đào tạo giáo viên đạt chuẩn đối với giáo viên công tác vùng DTTS.
- Đào tạo giáo viên trên chuẩn: Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt trên chuẩn 5% đối với giáo viên các cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Tuy nhiên, Kế hoạch số 1677/KH-UBND ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” giai đoạn 2021-2025”  (Phần Mục tiêu về Giáo dục-Đào tạo) xác định đến năm 2025 có 90% giáo viên mầm non đạt chuẩn, trong đó có 55% trên chuẩn. Như vậy xác định cùng mục tiêu đạt tỷ lệ giáo viên mầm non trên chuẩn giữa dự thảo đề án và Kế hoạch 1677/KH-UBND chưa thống nhất, có sự chênh lệch cao.
(3) Về kinh phí: 
- Đề án chỉ mới dự kiến kinh phí đào tạo đội ngũ cho giai đoạn 1 (2021-2025) dựa trên mức học phí trần  đối với chương trình đào tạo Đại học được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ
. Trong giai đoan 2026-2030, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động xây dựng kinh phí đào tạo đội ngũ giai đoạn 2 sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.
- Nhu cầu đào tạo đại học văn bằng 2 cho 155 Giáo viên với kinh phí 6,232 triệu đồng: Làm rõ cơ sở pháp lý hỗ trợ học phí, vì đối tượng đề xuất này không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP.

4. Về dự thảo Nghị quyết: 
- Căn cứ ban hành văn bản; Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: đề nghị soạn thảo văn bản đúng theo quy định về kỹ thuật trình bày văn bản hành chính được quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Trên cơ sở ý kiến các đại biểu tham gia tại cuộc họp, đề nghị Ủy ban nhân dântỉnh giải trình, tiếp thu.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XI. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ nhất xem xét quyết định./.
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� “ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021”





